
Môn

chung

Môn

Đồ án
Tổng

(01) (02) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13)

Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Khóa 2015

1 DH31500380 Nguyễn Đức Anh D15_DDT01  3.06 37 24 96 44 1 45 Không đủ điều kiện

2 DH31500619 Nguyễn Phú Cường D15_DDT01  5.83 142 67 6 2 0 2 Đủ điều kiện

3 DH31500616 Nguyễn Duy Phúc D15_DDT01  6.01 143 68 3 1 0 1 Đủ điều kiện

4 DH31500071 Lê Hiếu Thiện D15_DDT01  6.60 134 67 4 3 0 3 Đủ điều kiện

5 DH31501970 Trần Minh Đăng D15_DDT03  2.41 38 20 94 46 2 48 Không đủ điều kiện

6 DH31501924 Nguyễn Anh Tâm D15_DDT03  6.08 144 67 4 2 0 2 Đủ điều kiện

7 DH31501969 Nguyễn Tấn Thuận D15_DDT03  6.06 137 66 7 4 0 4 Đủ điều kiện

8 DH31502086 Thái Quốc An D15_DDT04  5.96 108 54 33 16 0 16 Không đủ điều kiện

9 DH31502202 Lê Huỳnh Đức D15_DDT05  6.02 140 68 3 1 0 1 Đủ điều kiện

10 DH31502329 Tô Công Tuấn Khanh D15_DDT05  4.80 93 47 43 21 1 22 Không đủ điều kiện

11 DH31502194 Nguyễn Đức Lộc D15_DDT05  5.89 123 63 17 7 0 7 Không đủ điều kiện

12 DH31502206 Châu Minh Thiên D15_DDT05  5.62 133 65 11 4 0 4 Không đủ điều kiện

13 DH31502201 Lê Hữu Vinh D15_DDT05  5.82 145 69 1 1 0 1 Đủ điều kiện

14 DH31502434 Lê Hữu Dinh D15_DDT06  6.56 135 67 7 3 0 3 Đủ điều kiện

15 DH31502443 Phạm Thế Toàn D15_DDT06  5.94 131 66 10 4 0 4 Không đủ điều kiện

Khóa 2016

1 DH31603366 Nguyễn Hoàng Bảo D16_DDT01  6.15 149 71 4 2 0 2 Đủ điều kiện

2 DH31602036 Trần Quang Độ D16_DDT01  5.80 134 61 17 9 0 9 Không đủ điều kiện

3 DH31601583 Lê Tấn Hậu D16_DDT01  6.07 133 61 17 9 0 9 Không đủ điều kiện

(03)

Chưa tích lũy (Không đạt)
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4 DH31600641 Đinh Trần Nhật Huy D16_DDT01  5.90 139 65 11 5 0 5 Không đủ điều kiện

5 DH31600520 Dương Hữu Nghĩa D16_DDT01  4.13 70 35 73 34 0 34 Không đủ điều kiện

6 DH31602929 Tăng Trọng Nghĩa D16_DDT01  4.88 96 45 47 23 1 24 Không đủ điều kiện

7 DH31609009 Phan Ngọc Phú D16_DDT01  6.46 148 69 2 1 0 1 Đủ điều kiện

8 DH31602460 Hồ Đức Trịnh D16_DDT01  6.20 148 68 4 2 0 2 Đủ điều kiện

9 DH31600160 Trần Đình Trung D16_DDT01  5.82 135 62 15 8 0 8 Không đủ điều kiện

10 DH31603631 Đổ Hoàng Tuấn D16_DDT01  6.68 149 69 2 1 0 1 Đủ điều kiện

11 DH31601385 Nguyễn Hoàng Dũng D16_DDT02  6.38 144 68 4 2 0 2 Đủ điều kiện

12 DH31600498 Lê Nhật Duy D16_DDT02  6.37 143 67 6 3 0 3 Đủ điều kiện

13 DH31604119 Nguyễn Phan Trường Đạt D16_DDT02  6.05 139 67 7 3 0 3 Đủ điều kiện

14 DH31601901 Lê Trường Giang D16_DDT02  5.04 110 53 38 16 1 17 Không đủ điều kiện

15 DH31603238 Phạm Văn Hiếu D16_DDT02  5.94 141 66 8 4 0 4 Đủ điều kiện

16 DH31602921 Nguyễn Sinh Hùng D16_DDT02  5.99 141 67 7 3 0 3 Đủ điều kiện

17 DH31600323 Phan Anh Khải D16_DDT02  5.90 140 66 10 4 0 4 Không đủ điều kiện

18 DH31603689 Phạm Tân Khoa D16_DDT02  6.20 145 68 4 2 0 2 Đủ điều kiện

19 DH31602936 Phạm Phú Hạnh Nhân D16_DDT02  5.86 144 67 6 2 1 3 Đủ điều kiện

Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

Khóa 2015

1 DH41502347 Nguyễn Minh Huy D15_VT01  6.01 130 64 8 4 0 4 Đủ điều kiện

2 DH41500390 Bùi Bảo Lộc D15_VT01  5.03 101 48 41 19 1 20 Không đủ điều kiện

3 DH41502032 Nguyễn Văn Cường D15_VT02  5.85 127 60 20 8 1 9 Không đủ điều kiện

4 DH41502104 Lê Đăng Khoa D15_VT02  5.50 125 62 13 4 2 6 Không đủ điều kiện

5 DH41502029 Phạm Hoàng Long D15_VT02  6.00 138 64 10 4 0 4 Không đủ điều kiện

6 DH41502105 Hồ Thành D15_VT02  5.75 117 57 26 11 0 11 Không đủ điều kiện

7 DH41501987 Phan Lê Đình Trung D15_VT02  5.87 141 65 8 3 0 3 Đủ điều kiện
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Khóa 2016

1 DH41601169 Phạm Duy Khải D16_VT01  5.79 138 65 8 3 0 3 Đủ điều kiện

2 DH41601495 Nguyễn Thanh Tâm D16_VT01  6.28 147 67 2 1 0 1 Đủ điều kiện

3 DH41602983 Nguyễn Huỳnh Quốc Thắng D16_VT01  6.10 141 66 5 2 0 2 Đủ điều kiện

4 DH41600111 Đỗ Trung Tiến D16_VT01  6.19 145 65 4 3 0 3 Đủ điều kiện

5 DH41602698 Trần Thị Quyền Trân D16_VT01  5.55 113 54 31 13 1 14 Không đủ điều kiện

6 DH41603948 Trần Văn Trường D16_VT01  5.97 143 66 5 2 0 2 Đủ điều kiện
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